
- Môn thi: Chuẩn đầu ra HSK

- Hình thức thi: Tổng hợp

1 1 213122201231 Trần Thị Phương Anh 05/01/2003 Nữ DHNNA1.K23 Hải Phòng

2 2 223122201054 Hoàng Minh Đức 11/09/2004 Nam DHNNA1.K23 Hải Phòng

3 3 213122201041 Đào Thùy Dương 22/05/2003 Nữ DHNNA1.K22 Hải Phòng

4 4 203122201076 Đỗ Hải Dương 12/11/2002 Nam DHNNA3.K21 Hải Phòng

5 5 213114231182 Nguyễn Phương Hà 19/11/2003 Nữ DHSPTA2.K22 Hải Phòng

6 6 233134301309 Phạm Thị Thu Hà 10/11/2005 Nữ DHKTDN4.K24 Hải Phòng

7 7 223122201118 Phạm Thúy Hằng 27/09/2004 Nữ DHNNA3.K23 Hải Phòng

8 8 213122201229 Nguyễn Thị Hậu 26/05/2003 Nữ DHNNA3.K22 Hải Dương

9 9 223134101134 Lê Ngọc Huyền 19/06/2004 Nữ DHQTDK3.K23 Hải Phòng

10 10 223122201005 Ngô Thị Huyền 22/09/2003 Nữ DHNNA1.K23 Hải Phòng

11 11 213131101331 Trần Văn Nam 21/10/2003 Nam DHKTNT3.K22 Hải Phòng

12 12 213122201225 Nguyễn Thị Minh Phương 03/11/2003 Nữ DHNNA5.K22 Hải Dương

13 13 223122201062 Đồng Minh Thái 19/08/2004 Nam DHNNA1.K23 Hải Phòng

14 14 193122201164 Lê Tuấn Thắng 06/01/2001 Nam DHNNA3.K20 Hải Phòng

15 15 223122201041 Phạm Thị Thanh Thảo 18/01/2004 Nữ DHNNA1.K23 Hải Phòng

16 16 223122201043 Nguyễn Thị Thanh Thư 06/06/2004 Nữ DHNNA1.K23 Hải Phòng

17 17 213122201007 Phạm Thị Thùy 02/11/2003 Nữ DHNNA5.K22 Hải Phòng

- Các số báo danh vắng: ……..……….………………………………………………………………………………

- Số bài: ………..   - Số tờ: ………..

Cán bộ coi thi thứ nhất: ……………...…..………………………
Cán bộ coi thi thứ hai: …………….……...………...……………

Lớp Mã đề

- Hệ đào tạo: ĐH, CĐ        - Ngày thi: 29/11/2025 - Ca thi: 8h00

- Năm học: 2025 - 2026     - Phòng Thi: 106 - Nhà B5

Số tờ Ký tên Nơi sinhMã sinh viên

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI THEO PHÒNG

STT SBD Họ và Tên Ngày sinh GT
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